NỘI DUNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học phần: nguyên lý chi tiết máy
Khối lớp; 17CĐ-CNÔ, 45 tiết
Thời gian thi 90 phút
Được sử dụng tài liệu, gồm: 
1/ Tài liệu nguyên lý máy (do khoa cơ khí biên soạn, lưu hành nội bộ)
2/ Cơ sở thiết kế máy- Nguyễn Hữu Lộc- NXB Đại học Quốc gia.
3/ Cơ sở thiết kế máy- tài liêu photo của khoa cơ khí lưu hành.
4/ Vở học của sinh viên.
NỘI DUNG
1/ Xác định bậc tự do của cơ cấu phẳng: bao gồm xác định đúng số khâu, số khớp động. Lưu ý: quan tâm cơ cấu có bậc tự do thừa.
2/ Bài tập tổng hợp kiến thức chung: Công suất, tỉ số truyền, số vòng quay, chiều quay, số răng, vận tốc, hiệu suất.. trong hệ thống dẫn động cơ khí.
Ví dụ: Cho hệ thống dẫn động như hình vẽ với:Ft
5
4
3
2
1
Ft

1. Động cơ điện.
2. Bộ truyền đai.
3. Hộp giảm tốc.
4. Nối trục.
5. Xích tải.
Với các dữ liệu cho trước:
Lực vòng trên xích tải Ft, số răng xích tải,
bước xích tải, vận tốc xích tải, hiệu suất bộ 
truyền đai, hiệu suất hộp giảm tốc, hiệu suất bộ truyền xích, tỉ số truyền của bộ truyền đai, số răng các bánh răng là Z1, Z2, Z3, Z4, số vòng quay của động cơ
Có thể xác định:
- Tỉ số truyền chung của hệ thống dẫn động
- Công suất xích tải
- Công suất làm việc của động cơ
- Số vòng quay của xích tải
- Vân tốc xích tải
Cho thêm chiều quay của trục động cơ, xác định chiều quay của xích tải.
(Chỉ tính 1 vài thông số trong các phần trên chứ không phải làm hết.
Có thể thay đổi lại bộ truyền thành băng tải, xích dẫn động hoặc băng tải dẫn động)
3/ Truyền động đai: Cho các thông số của bộ truyền đai(dẹt, thang) như P, n, u, a.. có thể xác định:
- Chọn loại đai theo tiêu chuẩn (đai thang)
- Xác định đường kính d1,2 theo tiêu chuẩn và kiểm tra sai số tỉ số truyền so với điều kiện cho phép
- Xác định chiều dài dây đai (đai thang theo tiêu chuẩn, đai dẹt có nối đai)
- Xác định khoảng cách trục chính xác
- Xác định gốc ôm đai bánh chủ động và so sánh với điều kiện
- Cho F0, xác định hệ số ma sát tối thiểu để không xảy ra hiện tượng trượt trơn, hoặc cho f, xác định F0.
4/ Truyền động xích:
Cho xích con lắn với các thông số cho trước, có thể xác định:
- Số răng, đường kính vòng chia đĩa xích dẫn và bị dẫn
- Số mắc xích
- Xác định lực tác dụng lên trục.
5/ Truyền động bánh răng
Dạng 1: Cho bộ truyền bánh răng (2 bánh: côn, trụ răng nghiêng) với các thông số cho trước. Xác định phương, chiều, độ lớn các lực ăn khớp trên bánh răng.
Dạng 2. Tính toán các thông số hình học (không dịch chỉnh)
Cho các thông số hình học của bộ truyền bánh răng và các điều kiện, có thể xác định: số răng, mođun, đường kính bánh răng, khoảng cách trục.


5/TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG
Bài tập 1. Xác định phương chiều và giá trị các lực tác dụng lên các cặp bánh răng theo sơ đồ phía dưới. Cho biết T1=80.000Nmm, z1=20, z2=40, z3=18, z4=54. Mođun bánh răng như nhau m=mn=4, me=4, gốc nghiêng răng 100, góc ăn khớp 200


                


                     
Bài tập 2. Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có khoảng cách trục a=710mm, số răng z1=24, z2=151. Các bánh răng không dịch chỉnh. Xác định: góc nghiêng răng và mođun pháp biết 20080.
Bài tập 3. Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có khoảng cách trục 940mm, mn=16. Các bánh răng không dịch chỉnh, tỉ số truyền u=5,1. Xác định số răng và góc nghiêng răng biết 20080.
2/ BÀI TẬP TỔNG HỢP KIẾN THỨC CHUNG.
Bài 1. Cho hệ thống truyền chuyển động như hình 2.1, chuyển động được truyền từ động cơ sang bộ truyền đai, qua hộp giảm tốc, bộ truyền bánh răng côn, bộ truyền xích và đến bộ phận công tác. Số liệu cho trên hình. Xác định:
- Chiều quay của bộ phận công tác (xác định chiều quay của từng bộ truyền trong hệ thống)
- Tỉ số truyền của hệ thống
- Số vòng quay của bộ phận công tác
- Vận tốc của bánh đai dẫn
- Vận tốc của trục công tác


Hình 2.1


Hình 2.2
Bài 2. Cho hệ thồng truyền động như hình 2.2 (truyền từ trục I-II-II-IV đến thùng trộn). Biết: số vòng quay trục I là 985 vòng/phút, moment xoắn T1= 60.000Nmm. Số răng các bánh z1=18, z2=36, z5=20, z6=60, tỉ số truyền u34=z4/z3=3,15, ux=2. Xác định:
- Chiều quay của thùng trộn (xác định chiều quay của từng bộ truyền trong hệ thống)
- Tỉ số truyền của hệ thống
- Số vòng quay trục thùng trộn
- Moment xoắn của thùng trộn nếu: hiệu suất bánh răng 0,98, hiệu suất ổ bi 0,99, hiệu suất bộ truyền xích 0,96.
2/ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
Bài 1. Cho bộ truyền đai dẹt có công suất P1=8kW, số vòng quay bánh dẫn n1=1280vòng/phút, bánh bị dẫn n2=640 vòng/phút, đường kính bánh dẫn d1=180mm. Hãy xác định:
- Góc ôm đai 1
- Chiều dài dây đai (lưu ý nối đai)
- Giả sử lực căng ban đầu F0=800N. hãy xác định hệ số ma sát f tối thiểu giữa đai và banh đai để không xảy ra hiện tượng trượt trơn.
Bài 2. Cho bộ truyền đai thang loại D có khoảng cách trục ban đầu a=900mm, d1=200mm, d2=400mm. Xác định:
- Chiều dài đai theo tiêu chuẩn 
- Tính toán lại khoảng cách trục
- Gốc ôm đai 1
Bài 3. Cho bộ truyền đai thang một dây đai có: góc chêm đai =360, số vòng quay bánh dẫn 1750 vòng/phút, số vòng quay bánh bị dẫn 1050 vòng/phút, đường kính bánh đai dẫn 180mm, khoảng cách trục 400mm, khối lượng 1 mét dây đai qm=0,22kg/m, công suất bộ truyền P1=12kW.
- Nếu hệ số ma sát giữa đai và bánh đai là f=0,2, xác định lực trên nhánh căng và nhánh chùng.
- Xác định lực trên trục của mỗi bánh đai
- Xác định lực căng ban đầu
- xác định góc ôm đai 1
4. BỘ TRUYỀN XÍCH
	Bài 1. Cho bộ truyền xích con lăn có bước xích là 8mm, số răng đĩa xích dẫn là 25, đĩa xích bị dẫn là 69. Khoảng cách trục sơ bộ là 160. Xác định:
	- Đường kính vòng chia đĩa xích qua tâm bản lề
	- Đường kình vòng ngoài đĩa xích
	- Số mắc xích
	- Khoảng cách trục chính xác
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